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QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao chỉ tiêu biên chế năm 2014 đối với các sở, ban, ngành

và Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố trực thuộc tỉnh


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 21/2010/NĐ-CP, ngày 08 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức;

Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP, ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ Quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 36/2013/NĐ-CP, ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ Quy định về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức;

Căn cứ Quyết định số 1819/QĐ-BNV, ngày 28 tháng 11 năm 2013 của Bộ Nội vụ về việc giao biên chế công chức năm 2014 trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-HĐND, ngày 16 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về giao biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2014;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao chỉ tiêu biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2014 đối với các sở, ban, ngành và Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố trực thuộc tỉnh (có bảng chi tiết  kèm theo).

Điều 2. Việc quản lý, sử dụng biên chế hành chính, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập đối với các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố thực hiện theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, ngày 17/10/2005 của Chính phủ Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan Nhà nước; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc thực hiện theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP, ngày 25/4/2006 của Chính phủ Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập. Việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị thực hiện trong phạm vi biên chế được giao và theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố và các ngành chức năng có liên quan căn cứ quyết định thi hành. /.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu Thủy
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GIAO CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ NĂM 2014

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1710/QĐ-UBND,

ngày 28/7/2014 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh)

	STT
	TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 
TRỰC THUỘC
	Biên chế công chức
	Số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập
	Ghi chú

	
	
	
	Tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập
	Sự nghiệp giáo dục
	Sự nghiệp y tế
	Sự nghiệp văn hóa
	Sự nghiệp khác
	

	
	Tổng số
	2,046
	19,289
	14,694
	3,321
	448
	826
	

	I
	Cấp tỉnh
	1,135
	6,455
	2,439
	3,188
	294
	534
	

	1
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	51
	2,222
	2,222
	
	
	
	

	2
	Sở Y tế
	60
	3,200
	35
	3,165
	
	
	

	3
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	175
	233
	
	
	
	233
	

	4
	Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
	47
	169
	
	
	169
	
	

	5
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	41
	0
	
	
	
	
	

	6
	Sở Xây dựng
	49
	0
	
	
	
	
	

	7
	Sở Khoa học và Công nghệ
	41
	10
	
	
	
	10
	

	8
	Sở Tư pháp
	31
	42
	
	
	
	42
	

	9
	Sở Tài chính
	62
	0
	
	
	
	
	

	10
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	59
	60
	
	
	
	60
	

	11
	Sở Giao thông Vận tải
	64
	10
	
	
	
	10
	

	12
	 Sở Công thương
	99
	12
	
	
	
	12
	

	13
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	54
	195
	182
	
	
	13
	

	14
	Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh
	60
	16
	
	
	
	16
	

	15
	Văn phòng Đoàn đại biểu quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh
	31
	0
	
	
	
	
	

	16
	Sở Nội vụ
	81
	8
	
	
	
	8
	

	17
	Sở Thông tin và Truyền thông
	29
	12
	
	
	
	12
	

	18
	Sở Ngoại vụ
	20
	0
	
	
	
	
	

	19
	Thanh tra tỉnh 
	31
	0
	
	
	
	
	

	20
	Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh
	47
	10
	
	
	
	10
	

	21
	Liên minh Hợp tác xã tỉnh Tây Ninh 
	 
	15
	
	
	
	15
	

	22
	BQL Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát
	 
	37
	
	
	
	37
	

	23
	Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại - Du lịch
	 
	15
	
	
	
	15
	

	24
	Hội Đông y tỉnh
	 
	10
	
	10
	
	
	

	25
	Hội Chữ thập đỏ tỉnh
	 
	13
	
	13
	
	
	

	26
	Đài Phát thanh và Truyền hình
	 
	100
	
	
	100
	
	

	27
	Hội Văn học nghệ thuật
	 
	7
	
	
	7
	
	

	28
	BQL các khu DTLS CM miền Nam
	 
	18
	
	
	18
	
	

	29
	Trung tâm Quản lý đầu tư xây dựng tỉnh
	 
	25
	
	
	
	25
	

	30
	Liên hiệp các Hội Khoa học – Kỹ thuật tỉnh
	 
	6
	
	
	
	6
	

	31
	Văn phòng Ban An toàn giao thông
	3
	2
	
	
	
	2
	

	32
	Trung tâm Học tập, sinh hoạt thanh thiếu niên tỉnh
	 
	8
	
	
	
	8
	

	II
	Cấp huyện
	910
	12,711
	12,210
	62
	150
	289
	

	1
	Huyện Trảng Bàng
	104
	1,566
	1,511
	8
	17
	30
	

	2
	Huyện Gò Dầu
	102
	1,569
	1,509
	6
	21
	33
	

	3
	Huyện Bến Cầu
	99
	904
	854
	7
	13
	30
	

	4
	Huyện Hòa Thành
	103
	1,516
	1,453
	7
	17
	39
	

	5
	Thành phố Tây Ninh
	103
	1,437
	1,381
	8
	17
	31
	

	6
	Huyện Châu Thành
	102
	1,632
	1,578
	7
	15
	32
	

	7
	Huyện Tân Biên
	99
	1,225
	1,169
	6
	17
	33
	

	8
	Huyện Tân Châu 
	99
	1,479
	1,428
	6
	16
	29
	

	9
	Huyện Dương Minh Châu
	99
	1,383
	1,327
	7
	17
	32
	

	III
	Biên chế dự phòng
	1
	123
	45
	71
	4
	3
	


